
STT Họ tên Ngày sinh
Tên trường/Đối 

tượng

Tỉnh/Thành 

phố
Môn thi Điểm Thời gian QĐ

1 Đỗ Minh Quân 09-02-2000 THPT Nguyễn Siêu Hà Nội PP 2013 1000 11 min 11 sec

2 Nguyễn Trần Tuấn Kiệt 08-12-2002
Trường 

THCS&THPT 
Hà Nội PP 2013 1000 11 min 30 sec

3 Vi Minh Nghĩa 18-07-1998
THPT Phan Huy 

Chú - Đống Đa
Hà Nội PP 2013 1000 13 min 41 sec

4 Ngô Tiến Tấn 08-11-2000
THPT chuyên Lê 

Hồng Phong
Nam Định PP 2013 1000 17 min 13 sec

5 Đinh Tiến Đạt 27-07-1997 ĐHNT Hà Nội PP 2013 1000 17 min 51 sec

6 Nguyễn Anh Minh Trí 26/08/1995
ĐH Ngoại thương 

CS II
HCM PP 2013 1000 19 min 24 sec

7 Phạm Hy Hiền 04-03-1999
Sở Bình Dương - 

THPT Trịnh Hoài 
HCM PP 2013 1000 20 min 15 sec

8 Đặng Sơn  Dương 19-07-1994
Trường Đại học 

Ngoại Thương
Hà Nội PP 2013 1000 21 min 56 sec

9 Nguyễn Lê Mai Thư 11-12-1997
ĐH Ngoại thương 

CS II
HCM PP 2013 1000 22 min 6 sec

10 Huỳnh Hoàng Hồng  Ngọc 04-03-1995 Thí sinh tự do HCM PP 2013 1000 22 min 9 sec
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11 Đỗ Phương Linh 22-01-2002 THCS Hùng Vương Vĩnh Phúc PP 2013 1000 23 min 56 sec

12 Trần Tùng Chi 07-11-2002 THCS Hùng Vương Vĩnh Phúc PP 2013 1000 25 min 33 sec

13 Đỗ Minh Phong 30-06-1996 ĐH GTVT Hà Nội PP 2013 1000 26 min 54 sec

14 Phạm Quang Hưng 08-05-1996
Trường Đại học 

Ngoại Thương
Hà Nội PP 2013 1000 30 min 55 sec

15 Phan Ngọc Vỹ 11-12-1996 ĐH Nha Trang Khánh Hòa PP 2013 1000 34 min 5 sec

16 Nguyễn Đình Linh 13-11-1995 Thí sinh tự do HCM PP 2013 1000 37 min 3 sec

17 Phùng Quang Huy 17-09-1995 ĐHNT Hà Nội PP 2013 1000 44 min 53 sec

18 Vi Minh Hiếu 18-07-1998
Trường THPT 

Phan Huy Chú - 
Hà Nội PP 2013 985 13 min 30 sec

19 Nguyễn Bá Trọng Đại 25-01-2000
Trường THPT 

Phan Huy Chú - 
Hà Nội PP 2013 985 15 min 20 sec

20 Đinh Công Minh 21-10-1995 HVANND Hà Nội PP 2013 985 15 min 24 sec

21 Phạm Hồng Hải 17-08-2000
THPT chuyên Lê 

Hồng Phong
Nam Định PP 2013 985 17 min 19 sec

22 Nguyễn Quốc Tuấn 08-11-1997
ĐH Công Nghiệp 

TP.HCM
HCM PP 2013 985 18 min 39 sec

23 Dương Gia Khánh 15-06-1999
Trường THPT 

chuyên Nguyễn Huệ
Hà Nội PP 2013 985 19 min 22 sec

24 Nguyễn Tử Khánh Duy 12-04-2000 ĐHSPHN Hà Nội PP 2013 985 22 min 33 sec

25 Lương Gia Huy 19-10-2001
Trường 

THCS&THPT 
Hà Nội PP 2013 985 24 min 17 sec

26 Mai Ngọc Nhân 01-06-1997 ĐH NTT HCM PP 2013 985 24 min 57 sec

27 Nguyễn Thị Khánh Huyền 27-03-1995 Học viện Ngân hàng Hà Nội PP 2013 985 25 min 8 sec

28 Lê Thị Cẩm Tú 24-12-1995 ĐHAG An Giang PP 2013 985 28 min 53 sec

29 Nguyễn Phương Anh 14-07-1996
Trường Đại học 

Ngoại Thương
Hà Nội PP 2013 985 33 min 17 sec

30 Hoàng Đình Tuấn 23-01-1996 ĐH Mỏ - Địa chất Hà Nội PP 2013 985 41 min 47 sec
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